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Nhằm mục đích cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học tại Khoa Giáo dục – Trường Đại học Vinh và góp phần đáp ứng các yêu cầu về phầm chất, năng lực cho sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp trong bối cảnh mới, chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn sinh viên thông qua việc xác định tầm quan trọng và các mức độ năng lực hiện (nên) có cho mỗi chuẩn đầu ra được trình bày trong phiếu khảo sát dưới đây.
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[bookmark: _Hlk68246973]Phần II. Đánh giá kiến thức, kỹ năng cần có của sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH
Bạn vui lòng đánh giá mức độ quan trọng, mức độ NÊN đạt được của kiến thức và các kỹ năng sau đây đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH (Xin đánh dấu vào mức độ lựa chọn).
1. Chuẩn đầu ra kiến thức cốt lõi
Bạn vui lòng đánh giá mức độ cần thiết và mức độ năng lực cần đạt  của mỗi chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH
	Mức độ cần thiết
	Mức độ năng lực sinh viên cần đạt được

	 Không cần thiết
 Ít cần thiết 
 Không biết
 Cần thiết 
 Rất cần thiết
	(a) Hiểu
(b) Áp dụng
(c) Phân tích
(d) Đánh giá
(e) Sáng tạo



	CĐR
	Chuẩn đầu ra CTĐT và các yêu cầu cần đạt của mỗi chuẩn đầu ra
	Mức độ        cần thiết
	Mức độ năng lực sinh viên Hiện đạt được
	Mức độ năng lực cần đạt

	CĐR 1.1.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về tự nhiên - xã hội, chính trị và pháp luật, văn hoá và xã hội Việt Nam vào các hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống;
	
	
	

	1.1.1.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam vào các hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.1.2.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về pháp luật, an ninh-quốc phòng, và văn hoá và xã hội Việt Nam vào các hoạt động phát triển thể chất, xã hội và tinh thần cho học sinh tiểu học.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.1.3.
	Áp dụng được kiến thức cơ bản về môi trường, dân số, giáo dục thể chất, y tế học đường vào các hoạt động phát triển thể chất, xã hội và tinh thần cho học sinh tiểu học
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	CĐR 1.2.
	Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ cốt lõi về khoa học giáo dục, toán học, khoa học và công nghệ cũng như năng lực (ICT) vào hoạt động nghề nghiệp và phát triển chuyên môn.
	
	
	

	1.2.1.
	Vận dụng được kiến thức nền tảng và chuyên sâu của khoa học tâm lý - giáo dục vào tìm hiểu học sinh tiểu học và môi trường giáo dục.
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.2.
	Vận dụng được kiến thức lí thuyết về lí luận dạy học và giáo dục hiện đại vào các hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh tiểu học
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.3.
	Vận dụng được kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên-xã hội, và công nghệ vào hoạt động dạy học, giáo dục và đánh giá học sinh tiểu học, đồng thời tự phát triển nghề nghiệp;
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.2.4.
	Sử dụng được công nghệ thông tin và giao tiếp (ICT) trong giáo dục và dạy học để mở rộng các cơ hội phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học, và tự phát triển nghề nghiệp;
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	CĐR 1.3.
	Vận dụng thành thạo kiến thức chuyên môn về chương trình giáo dục tiểu học hiện hành và kiến thức thực tiễn về phương pháp dạy học các môn học vào các hoạt động dạy học và giáo dục
	
	
	

	1.3.1.
	Vận dụng được kiến thức toán học và các chiến lược dạy học toán để phát triển năng lực toán học cho học sinh tiểu học
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.2.
	Vận dụng được kiến thức ngữ văn và các chiến lược dạy học ngữ văn để phát triển phẩm chất, năng lực ngôn ngữ cho học sinh tiểu học
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.3.
	Vận dụng được kiến thức khoa học tự nhiên – xã hội và các chiến lược dạy học tự nhiên-xã hội để phát triển phẩm chất, năng lực tìm hiểu về tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)

	1.3.4.
	Vận dụng được kiến thức thuộc lĩnh vực nghệ thuật, công nghệ và các chiến lược dạy học tương ứng để phát triển các phẩm chất, năng lực cho học sinh tiểu học
	    
	(a) (b) (c) (d) (e)
	(a) (b) (c) (d) (e)


Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CTĐT ngành ........... cần bổ sung thêm những chuẩn kiến thức nào? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Chuẩn đầu ra phẩm chất, năng lực cá nhân và nghề nghiệp
Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ cần thiết và mức độ thành thạo của các chuẩn đầu ra tiếp theo đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDTH

	Mức độ cần thiết
	Mức độ thành thạo sinh viên cần đạt được

	 Không cần thiết
 Ít cần thiết 
 Không biết
 Cần thiết 
 Rất cần thiết
	(a) Có thể tham gia, đóng góp
(b) Có thể hiểu, giải thích
(c) Có kỹ năng thực hành, thực hiện
(d) Có thể lãnh đạo hoặc đổi mới
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	Năng lực, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	
	
	

	CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra
	Mức độ cần thiết
	Mức độ NL
Hiện đạt được
	Mức độ NL
N đạt được

	CĐR 2.1.
	Thể hiện được trách nhiệm công dân và phẩm chất chuẩn mực của một nhà giáo dục.
	
	
	

	2.1.1
	Có phẩm chất chính trị, có trách nhiệm công dân và dành sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển của thế hệ trẻ;
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	2.1.2
	Thể hiện cách hành xử chuyên nghiệp, có đạo đức và phong cách chuẩn mực của một nhà giáo dục. 
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.2.
	Thể hiện được năng lực lập luận sư phạm và giải quyết vấn đề, năng lực khám phá tri thức, và năng lực phản biện trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học 
	
	
	

	2.2.1.
	Năng lực lập luận và giải quyết vấn đề giáo dục tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp thể hiện được khả năng đề xuất và thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề nghiệp giáo dục tiểu học
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.2.
	Năng lực khám phá tri thức: Sinh viên tốt nghiệp có thể hình thành – kiểm tra và bảo vệ giả thuyết do mình đề xuất; có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài liệu in, tài liệu điện tử phục vụ cho thực tiễn công việc   
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	2.2.3.
	Năng lực phản biện: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng đặt câu hỏi một cách liên tục và hệ thống về công việc của mình như là một giáo viên và điều chỉnh hành động khi cần thiết
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.3.
	Thể hiện những phẩm chất và năng lực cá nhân gồm: Khả năng kiên trì và linh hoạt; tư duy sáng tạo; khả năng tự nhận thức và tự học; năng lực quản lí thời gian và nguồn lực
	
	
	

	2.3.1.
	Sự kiên trì và linh hoạt: Sinh viên tốt nghiệp thể hiện sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập; có sự tự tin, nhiệt tình và niềm đam mê trong công việc; có khả năng chịu được áp lực trong công việc, đồng thời sẵn sàng để làm việc với những người khác và chấp nhận những quan điểm khác nhau; biết chấp nhận những chỉ trích và phản hồi tích cực cũng như biết cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc.  
	

            
	

(a) (b) (c) (d)
	

(a) (b) (c) (d)

	2.3.2.
	Tư duy sáng tạo: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tiếp cận thực tiễn giáo dục và dạy học của bản thân từ những quan điểm khác nhau để thích nghi với sự đổi mới của môi trường giáo dục
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	2.3.3.
	Năng lực quản lí thời gian và nguồn lực: Sinh viên tốt nghiệp có thể xác định được tầm quan trọng, tính cấp thiết và thứ tự ưu tiên trong việc thực hiện và chấp hành các nhiệm vụ trong thực tiễn công việc 
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	CĐR 2.4.
	Thể hiện được năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tiểu học như: năng lực tìm hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục; năng lực giáo dục, dạy học và đánh giá người học; năng lực thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp. 
	
	
	

	2.4.1.
	Thể hiện được năng lực tìm hiểu người học và xây dựng môi trường giáo dục: Sinh viên tốt nghiệp xác định được các đặc điểm nhận thức và tâm-sinh lí lứa tuổi của học sinh tiểu học và môi trường giáo dục học để từ đó vận dụng những hiểu biết này vào các hoạt động giáo dục và dạy học
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	2.4.2.
	Thể hiện năng lực giáo dục học sinh tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp có thể thiết kế, tổ chức và thực hiện hoạt động giáo dục một cách hiệu quả và phù hợp với bối cảnh thực tiễn nhằm phát triển các phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học 
	
            
	(
a) (b) (c) (d)
	(
a) (b) (c) (d)

	2.4.3.
	Thể hiện năng lực dạy học các môn học ở tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp có thể nghiên cứu, thiết kế và tổ chức thực hiện thành thạo và hiệu quả hoạt động dạy học cũng như có khả năng phát triển chương trình các môn học ở tiểu học 
	
            
	(
a) (b) (c) (d)
	(
a) (b) (c) (d)

	2.4.4
	Thể hiện năng lực đánh giá học sinh tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng thiết kế và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động nhằm đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh tiểu học, đồng thời sử dụng được kết quả đánh giá để nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	2.4.5
	Thể hiện năng lực thích ứng với sự phát triển nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp tự đánh giá được năng lực bản thân trước những yêu cầu của thực tiễn nghề nghiệp và tự học để nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được những sự đổi mới trong lĩnh vực giáo dục tiểu học.
	
            
	
(a) (b) (c) (d)
	
(a) (b) (c) (d)

	
	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, Sinh viên tốt nghiệp CTĐT ngành GDTH cần bổ sung thêm những, phẩm chất cá nhân, năng lực nào? Xin vui lòng góp ý!
……………………………………………………………………………………………
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	Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp

	
	Nội dung CĐR
	Mức độ cần thiết
	Mức độ NL
Hiện đạt được
	Mức độ NL
NÊN đạt được

	CĐR 3.1
	Thể hiện được năng lực giao tiếp phù hợp, tự tin khi tương tác với các lực lượng giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn hoặc bằng ngoại ngữ trong những bối cảnh giáo dục tiểu học khác nhau 
	
	
	

	3.3.1.
	Lựa chọn và thực hiện được những chiển lược giao tiếp phù hợp, hiệu quả và tự tin trước những thành phần giáo dục khác nhau bằng tiếng Việt chuẩn
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	3.3.2.
	Sử dụng thành thạo các hình thức giao tiếp bằng văn bản, lời nói, giao tiếp điện tử và đa phương thức trong các hoạt động nghề nghiệp    
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	3.3.3
	Sử dụng được tiếng anh hoặc ngoại ngữ khác trong các hoạt động nghề nghiệp
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	CĐR 3.2
	Thể hiện khả năng hợp tác có mục đích, có tính xây dựng với đồng nghiệp và các thành phần giáo dục khác trong các hoạt động nghề nghiệp và phát triển chuyên môn 
	
	
	

	3.2.1.  
	Thể hiện năng lực tổ chức và vận hành các nhóm công việc phục vụ mục đích phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học và nghề nghiệp bản thân.
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	3.2.2.
	Thể hiện năng lực lãnh đạo và phát triển các nhóm công việc vào các hoạt động liên quan đến việc phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, và phát triển năng lực nghề nghiệp.
	            
	(a) (b) (c) (d)
	(a) (b) (c) (d)

	
	Để đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của thị trường lao động, theo quý Thầy/Cô/Anh/Chị, CĐR CTĐT ngành GDTH cần bổ sung thêm những chuẩn nào cho kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp? Xin vui lòng cho ý kiến góp ý!
…………………………………………………………………………………………………………………………..
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